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I . Mục đích, yêu cầu

· Ôn tập kiến thức phần di truyền quần thể, ứng dụng di truyền học, di truyền người.

· Rèn kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

II. Nội dung

Câu 1: Trong các tập hợp cá thể sau, tập hợp nào là quần thể?

A. Những cây cỏ ven hồ                                                              B. Những con chim sẻ trong một khu rừng                               

C. Những con cá rô phi đơn tính trong ao.                                  D. Những con cá trong ao.                         

Câu 2. Tần số tương đối của một alen được tính bằng tỉ lệ phần trăm       

A. số giao tử mang alen đó trong quần thể.                           B. các kiểu gen của mang alen đó trong quần thể

C. số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong quần thể.            D. các kiểu hình của alen đó trong QT

Câu 3: Nội dung cơ bản của định luật Hacđi – Vanbec đối với quần thể giao phối là

A. tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể được duy trì ổn định qua các thế hệ.

B. tỉ lệ các loại kiểu gen và tần  số tương đối các alen của mỗi gen trong quần thể được duy trì ổn định qua các thế hệ.

C. tần số tương đối của các alen về mỗi gen thay đổi  qua các thế hệ.

D. tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong quần thể biến động qua các thế hệ.

Câu 4:  Điều kiện để quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là:


I.   Quần thể phải có kích thước lớn.


II.  Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên.


III. Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau.


IV. Đột biến không xảy ra hay có xảy ra thì tần số đột biến thuận phải bằng tần số đột biến nghịch.


V.  Quần thể phải được cách ly với các quần thể khác.

    VI. Diễn ra quá trình chọn lọc tự nhiên.

A.
I, II, III, IV, V.

B.
I, II, III, IV, VI.
C.
II, III, IV, V, VI
     D. I, III, IV, V, VI.

Câu 5: Định luật Hacđi - Vanbec có ý nghĩa lý luận là:

A
. Giúp giải thích quá trình hình thành nhiều loài mới từ một loài ban đầu.

B. Từ tần số tương đối của các alen có thể dự đoán tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình trong quần thể.

C. Giúp giải thích quá trình cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài trong quần thể.

D. Tạo cơ sở giải thích tính ổn định của một số quần thể trong tự nhiên qua một thời gian dài.

Câu 6. Xét một quần thể có: 200 cá thể có  kiểu gen AA; 500 cá thể có  kiểu gen Aa; 300 cá thể có  kiểu gen aa. Tần số alen A và a  trong quần thể này lần lượt là

A. 0,45 và 0,55.    
B. 0,25 và 0,75

   C. 0,6 và 0,4.                          D. 0,2 và 0,8. 

Câu 7. Xét một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,3AA: 0,4Aa : 0,3aa. Tần số alen A và a là:

A. 0,3 và 0,7                             B. 0,2 và 0,8                  C. 0,5 và 0,5                  D. 0,1 và 0,9

Câu 8: Trong số các xu hướng sau:

(1) Tần số các alen không đổi qua các thế hệ.
    (5) Quần thể phân hóa thành các dòng thuần.

(2) Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ.
    (6) Đa dạng về kiểu gen.

(3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ.               (7) Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện.

(4) Thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ.

Những xu hướng xuất hiện trong quần thể ngẫu phối là

A. (1); (3); (5); (7).
B. (1); (4); (6)
C. (2); (3); (5); (7).
D. (2); (3); (5); (6).
Câu 9. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối có đặc điểm như thế nào?  
A. Phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.    B. Đa dạng và phong phú về kiểu gen.       
C. Chủ yếu ở trạng thái dị hợp.                                D.Tăng thể dị hợp và giảm thể đồng hợp
Câu 10.  Yếu tố nào không thay đổi ở các thế hệ trong quần thể tự phối?

A. Tần số của các alen.
     B. Tần số kiểu gen và kiểu hình.

C. Tần số của các alen và tần số kiểu gen.
     D. Tần số của các alen và tần số kiểu hình.

Câu 11: Cấu trúc di truyền của một quần thể thực vật tự thụ phấn như sau: 0,7AA : 0,3 aa. Giả sử quá trình đột biến và chọn lọc không đáng kể thì thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ F4 là:

A. 0,70AA:0,30Aa
 B. 0,50AA:0,50Aa        C. 0,25AA:0,50Aa:0,25aa       D.0,7AA:0,3aa

 Câu 12: Một quần thể tự phối thế hệ xuất phát P có 100% thể dị hợp Aa. Qua tự thụ phấn thì tỉ lệ % Aa ở F3 là

A. 50%
  B. 25%
       C. 12,5%

D. 75% 

Câu 13. Một cơ thể có kiểu gen AaBbdd  tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo ra là    A. 8. 

 B. 4. 

         C. 1. 
                 D. 2. 

Câu 14. Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,2AA  : 0,40Aa : 0,4 aa. Quần thể tự phối 1 thế hệ. Tần số kiểu gen AA, Aa, và aa là

A. 0,27AA: 0,1Aa : 0,63aa                   B. 0,22AA : 0,10Aa: 0,68aa       

C. 0,20AA: 0,20Aa : 0,60aa.                 D. 0,3 AA: 0,2Aa: 0,5aa. 

Câu 15:  Trong một quần thể ngẫu phối, nếu một gen có 4 alen a1, a2, a3, a4 thì sự giao phối tự do sẽ tạo ra số tổ hợp kiểu gen là:

  A. 4
           B. 8                  C. 10                        D. 6 

Câu 16: Cho biết các quần thể giao phối có thành phần kiểu gen như sau: 
Quần thể 1: 36%AA : 48% Aa : 16%aa 
Quần thể 2: 45%AA : 40%Aa : 15%aa 
Quần thể 3: 49%AA: 42%Aa : 9%aa 
Quần thể 4: 42,25%AA : 45,75%%Aa : 12%aa 
Các quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là: 

A. 1,2                  B. 1,3                        C. 2,3                        D. 3,4
Câu 17. Ở bò A qui định lông đen, a: lông vàng. Trong một quần thể bò lông vàng chiếm 4% tổng số cá thể của đàn. Biết quần  thể đạt trạng thái cân bằng. Tìm tần số của gen a?

A. 0,4                   B. 0,6                                     C. 0,2                                    D. 0,8
Câu 18. Ở một loài thực vật,  A qui định hoa đỏ, a: hoa vàng. Trong một quần thể,  tỉ lệ cây hoa vàng  chiếm 9% . Biết quần  thể đạt trạng thái cân bằng. Tìm tần số của gen A?

A. 0,4                   B. 0,6                                     C. 0,7                                   D. 0,3

Câu 19. Ở một loài thực vật,  A qui định thân cao, a: thân thấp. Tần số alen A là 0,6.  Biết quần  thể đạt trạng thái cân bằng. Tìm cấu trúc di truyền của quần thể?

A.  0,25 AA : 0,25 Aa : 0,5 aa.                  B. 0,48 AA : 0,36 Aa : 0,16 aa.

C. 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa.                  D. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa.

Câu 20: Một quần thể ngẫu phối đã đạt trạng thái cân bằng di truyền có số cá thể lông đen chiếm tỉ lệ 75%. Biết màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên NST thường quy định; alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung. Cấu trúc di truyền của quần thể trên là: 


A.  0,25 AA : 0,25 Aa : 0,5 aa.                  B. 0,48 AA : 0,36 Aa : 0,16 aa.

C. 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa.                  D. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa.

Câu 21 . Ưu thế lai F1  chỉ sử dụng vào mục đích kinh tế, không sử dụng làm giống vì   

A. ưu thế lai sẽ giảm dần qua các thế hệ.                   B. tần số các alen thay đổi qua các thế hệ.      

C. F1 có ưu thế lai cao.                                               D. con lai F1  không sinh sản được.

Câu 22: Công nghệ tế bào thực vật không có khả năng

A. Tạo dòng mà tất các cặp gen đều ở trạng thái đồng hợp      B. Nhân nhanh các giống hiếm

C. tổ hợp được hai nguồn gen có nguồn gốc rất khác nhau      D. Tạo ưu thế lai

Câu 23: Dưới đây là các phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào và ứng dụng chủ yếu của các phương pháp:

	Phương pháp
	Ứng dụng

	1. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa.
	k. Tạo giống lai khác loài.

	2. Cấy truyền phôi ở động vật.
	m. Tạo cơ thể lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.

	3. Lai tế bào sinh dưỡng ở thực vật.
	n. Tạo ra nhiều cá thể có kiểu gen giống nhau.


Trong số các tổ hợp ghép đôi giữa phương pháp tạo giống và ứng dụng sau đây, tổ hợp nào đúng?

A. 1-m, 2-k, 3-n.
B. 1-k, 2-m, 3-n.
C. 1-n, 2-k, 3-m.
D. 1-m, 2-n, 3-k.

Câu 24. Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng ? 
A. Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở F1 và sau đó giảm dần ở các đời tiếp theo. 
B. Ưu thế lai có thể biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai ḍng thuần chủng. 
C. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng để làm thương phẩm. 
D. Ưu thế lai chỉ biểu hiện ở phép lai thuận. 
Câu 25. Trong kĩ thuật chuyển gen, để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, người ta không sử dụng những 

cấu trúc nào sau đây làm thể truyền? 

(1) Plasmit. 
(2) ARN. 
(3) Ribôxôm. 
(4) ADN thể thực khuẩn. 

A. (1), (2). 
B. (2), (3). 
C. (3), (4). 
D. (1), (4). 

Câu 26: Cho các thành tựu sau:

(1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.       (2)  Tạo cừu sản sinh prôtêin người trong sữa

(3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp 
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- carôten trong hạt.     (4) Tạo giống dưa hấu đa bội.

Số  thành tựu được tạo ra bằng phương pháp công nghệ gen là:                 A. 1    B. 2        C. 3      D. 4
Câu 27: Trong các phương pháp tạo giống sau đây, có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra giống mới mang nguồn gen của hai loài sinh vật khác nhau?


(1) Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
     (2) Nuôi cấy hạt phấn.


(3) Lai tế bào sinh dưỡng tạo nên giống lai khác loài.
     (4) Tạo giống nhờ công nghệ gen.

 A. 2.
B. 1.
C. 4.
           D. 3.

Câu 28 : Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?    

A. Lai khác dòng B. Công nghệ gen C. lai tế bào xôma khác loà D. Nuôi cây hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa

Câu 29.  Phương pháp nào sau đây thuộc phương pháp tạo giồng bằng công nghệ tế bào?  

A. Phương pháp tạo giống lai có ưu thế lai cao.                      B. Phương pháp tạo giống thuần từ nguồn biến dị tổ hợp. 

C.Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến.                D. Phương pháp nuôi cấy hạt phấn.

Câu 30. Thể truyền được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen  là  

A. plasmit hoặc virut.                                       B. plasmit hoặc vi khuẩn.         

C. plasmit hoặc ADN của tế bào cho.              D. ADN của tế bào nhận hoặc virut.         

Câu 31: Từ một phôi bò có kiểu gen Aabb, bằng qui trình cấy truyền phôi đã tạo ra 10 con bò. Những con bò này có

A. kiểu hình hoàn toàn khác nhau.
B. giới tính giống hoặc khác nhau.

C. khả năng giao phối với nhau.
D. mức phản ứng giống nhau.

Câu 32: Quy trình nào sau đây là đúng khi nói về tạo giống bằng phương pháp gây đột biến ?
I.  Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thụần chủng. 

II.  Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn. 

III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.   
IV. Tạo dòng thuần chủng. 

A. II→ III → IV.
B. I → III → II.
C. III → II →IV.
D. III → II → I.

Câu 33: Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật chuyển  gen ?

  I. Cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit.

 II. Tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào.

 III. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.


 IV. Nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit.

A. I, III, IV, II.
B. I, II, III, IV.
                                     C. II, I, III, IV.
      D. II, I, IV, III.
Câu 34 . Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra trong trường hợp nào sau đây?         
A. Làm biến đổi 1 gen sẵn có trong hệ gen     B. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt 1 gen nào đó trong hệ gen        

C. Đưa 1 mới vào hệ gen.                                     D. Nhân bản vô tính ở ĐV.

Câu 45. Enzim giới hạn (restrictaza) dùng trong kĩ thuật chuyển gen có tác dụng gì?

     A. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.     B. Cắt và nối ADN của plasmit ở những điểm xác định.

     C. Mở vòng plasmit và cắt phân tử ADN tại những điểm xác định.     D. Nối đoạn gen cho vào plasmit.

Câu 36: Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có

A. 3 NST số 15.        B. 3 NST số 21.       C. 3 NST số 13.           D. 3 NST số 18.

Câu 37. Ở người, bệnh nào sau đây do alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính quy định? 

A. Ung thư máu.    B. Máu khó đông.     C. Bạch tạng. 
D. Phêninkêto niệu. 
Câu 38: Ở người, ung thư di căn là hiện tượng

A. di chuyển của các tế bào độc lập trong cơ thể.

B. tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác trong cơ thể.

C. một tế bào người phân chia vô tổ chức và hình thành khối u.

D. tế bào ung thư mất khả năng kiểm soát phân bào và liên kết tế bào.

Câu 39: Ở người, hội chứng Claiphentơ có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là:

A. XXY.
B. XYY.
C. XXX.
D. XO.

Câu 40: Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do

A. thiếu enzim xúc tác chuyển hóa phenylalanin thành tirôzin.              B. đột biến NST.

C. đột biến thay thế cặp nuclêôtit khác loại trong chuỗi (-hêmôglôbin.

D. bị dư thừa tirôzin trong nước tiểu.    

Câu 41 : Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra

A. tính chất của nước ối.
B. tế bào tử cung của ngưới mẹ.

C. tế bào phôi bong ra trong nước ối.
D. nhóm máu của thai nhi.

Câu 42: Phần lớn các bệnh di truyền phân tử có nguyên nhân là do các

A. đột biến NST.
B. đột biến gen.
C. biến dị tổ hợp.
D. biến dị di truyền.

Câu 43: Việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của gen bị đột biến gọi là   
A. liệu pháp gen.
B. sửa chữa sai hỏng di truyền.    C. sửa chữa gen.

D. gây đột biến.

Câu 44:  Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ vốn gen của loài người? 
A. Liệu pháp gen.        
B. Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh. 

C. Tăng cường sử dụng thuốc hoá học trong sản xuất nông nghiệp. 

D. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến. 

Câu 45: Khoa học ngày nay có thể điều trị để hạn chế biểu hiện của bệnh di truyền nào dưới đây?  
A. Hội chứng Đao.
B. Hội chứng Tơcnơ.
    C. Hội chứng Claiphentơ.
     D. Bệnh phêninkêtô niệu.

Câu 46. Khi nói về bệnh tật ở người, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Bệnh AIDS có nguyên nhân gây bệnh là do virut HIV tấn công vào tế bào hồng cầu làm cho máu không có kháng thể bảo vệ cơ thể.

B. Bệnh ung thư có thể do đột biến gen phát sinh ngẫu nhiên trong cơ thể, hay do virut xâm nhập gây ra. 

C. Các bệnh tật di truyền ở người có nguyên nhân chủ yếu do đột biến nhiễm sắc thể gây ra.

D. Hội chứng Đao là loại phổ biến nhất trong số các hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể, vì cặp nhiễm sắc thể 21 có kích thước lớn hơn so với các cặp NST khác.

Câu 47: Ở người, gen M quy định mắt phân biệt màu bình thường, alen đột biến m quy định bệnh mù màu, các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X di truyền liên kết với giới tính. Nếu bố có kiểu gen XMY, mẹ có kiểu gen XMXm thì khả năng sinh con trai bệnh mù màu của họ là:
A. 25%
B. 12,5%
C. 6,25%
  D. 50%
                        

Câu 48: Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một gen có 2 alen quy định. Cho biết không phát sinh đột biến mới. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?
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(1) Alen gây bệnh là alen trội.          
(2) Người số 8, 16 có kiểu gen đồng hợp lặn.

(3) Người số 13, 17 có kiểu gen đồng hợp trội hoặc dị hợp.

(4) Gen gây bệnh nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X.
(5). Xác suât  cặp vợ chồng số 3 ,4  sinh ra đứa con gái bị bệnh là ½. 
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
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